
*Giá áp dụng từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024



Hotline/Zalo: 0847 486 586
Facebook: /Winecity.vn

Tiktok: @winecity



Royal Salute 21, Royal Salute 24 9 

Chivas 12, Chivas 18 Blue  5
Chivas 18 Gold, Chivas 18 Mizunara  6
Chivas 15  7

Johnnie Walker Black Label  11
Johnnie Walker Double Black 

Johnnie Walker Gold Label  12
Johnnie Walker Blue Label 

John Walker & Son - XR21  13
John Walker & Son - XR19

XR21 - Gift Box China New Year  20

Ballantine’s - Glenburgie  23 
Ballantine’s - Finest

62 modresiaK
Paderborner

Johnnie Walker x James Jean
The Gift Of Precious Depth
Johnnie Walker Blue Label
Elusive Umami

Johnnie Walker Black Label Icon  21
Johnnie Walker Gold Label Icon



4



Chivas 12

CHIVAS REGAL

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Mang hương thơm dễ chịu của
các loại thảo mộc dại, mùi da, mật ong
cùng các loại trái cây tươi. 

Tuổi rượu: 12 năm

630.000Đ

Chivas 12 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Mang hương thơm dễ chịu của
các loại thảo mộc dại, mùi da, mật ong
cùng các loại trái cây tươi. 

Tuổi rượu: 12 năm

Chivas 18 - Blue Signature
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Hương thơm mượt mà từ các
loại trái cây chín như đào, lê thoảng hương
thơm của mật ong rừng, mút và kẹo mềm.
Mùi vị cân bằng và kéo dài. 

Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Hương thơm mượt mà từ các
loại trái cây chín như đào, lê thoảng hương
thơm của mật ong rừng, mút và kẹo mềm.
Mùi vị cân bằng và kéo dài. 

Tuổi rượu: 18 năm

Chivas 18 - Blue Signature - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 18 năm

Giá thành sản phẩm

730.000Đ
Giá thành sản phẩm

1.670.000Đ
Giá thành sản phẩm

1.800.000Đ
Giá thành sản phẩm
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Chivas 18 - Gold Signature

CHIVAS REGAL

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 18 năm

1.360.000Đ

Chivas 18 - Gold Signature - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 18 năm

Chivas 18 - Mizunara
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng đậm hổ phách

Màu sắc: Vàng đậm hổ phách

Tuổi rượu: 12 năm

Chivas 18 - Mizunara - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

Giá thành sản phẩm

1.530.000Đ
Giá thành sản phẩm

2.050.000Đ
Giá thành sản phẩm

2.300.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng đậm hổ phách
Hương vị: Nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu
từ trái cây khô và kẹo bơ cùng với vị socola
đắng thoảng hương hoa thanh lịch và một
ít hương khói, kết thúc với dư vị kéo dài,
ấm áp và đáng nhớ. 

Màu sắc: Vàng đậm hổ phách
Hương vị: Nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu
từ trái cây khô và kẹo bơ cùng với vị socola
đắng thoảng hương hoa thanh lịch và một
ít hương khói, kết thúc với dư vị kéo dài,
ấm áp và đáng nhớ. 

Hương vị: Mang hương vị phong phú của
cam, mật ong, cam thảo và kem bơ, đem
lại một dư vị cuốn hút và kéo dài. 

Hương vị: Mang hương vị phong phú của
cam, mật ong, cam thảo và kem bơ, đem
lại một dư vị cuốn hút và kéo dài. 
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Chivas 15 

CHIVAS REGAL

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 15 năm

1.080.00Đ

Chivas 15 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 15 năm

Giá thành sản phẩm

1.230.00Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng đậm hổ phách

Màu sắc: Vàng đậm hổ phách

Hương vị: Hương vị của lê luộc xen lẫn
cùng với cà phê bơ và caramel, tất cả hòa
quyện lại với nhau trong một kết cấu dịu
nhẹ tuyệt vời 

Hương vị: Hương vị của lê luộc xen lẫn
cùng với cà phê bơ và caramel, tất cả hòa
quyện lại với nhau trong một kết cấu dịu
nhẹ tuyệt vời 
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Hương vị: Mùi hương trái cây kết hợp với
hương thơm ngọt ngào của hoa mùa thu,
quả lê ngọt, một chút trái cây khô, cherry,
hương vani và thoang thoảng mùi khói.

Hương vị: Mùi hương trái cây kết hợp với
hương thơm ngọt ngào của hoa mùa thu,
quả lê ngọt, một chút trái cây khô, cherry,
hương vani và thoang thoảng mùi khói.

Hương vị: Đa tầng hương vị của trái cây,
kẹo bơ, gỗ sồi, khói và mùi hương
thoang thoảng của hoa cỏ. 

Hương vị: Đa tầng hương vị của trái cây,
kẹo bơ, gỗ sồi, khói và mùi hương
thoang thoảng của hoa cỏ. 

Royal Salute 21

CHIVAS REGAL

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

3.000.000Đ

Royal Salute 21 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

Royal Salute 24
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 24 năm

Royal Salute 24 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Chivas 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 24 năm

Giá thành sản phẩm

3.260.000Đ
Giá thành sản phẩm

4.850.000Đ
Giá thành sản phẩm

4.990.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách
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Johnnie Walker – Black Label

JOHNNIE WALKER

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

570.000Đ

Johnnie Walker – Black Label - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

Johnnie Walker – Double Black
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 1000ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 12 năm

Johnnie Walker – Double Black - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 1000ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

Giá thành sản phẩm

690.000Đ
Giá thành sản phẩm

990.000Đ
Giá thành sản phẩm

1.020.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Mùi hương đặc trưng của khói
cay, được hòa trộn với mùi hương của nho
khô và mùi cam chín vô cùng ngọt ngào.

Màu sắc: Vàng hổ phách
Hương vị: Mùi hương đặc trưng của khói
cay, được hòa trộn với mùi hương của nho
khô và mùi cam chín vô cùng ngọt ngào.

Hương vị: Mang hương vị khói kết hợp
cùng hương gỗ sồi cổ thụ và chút nhẹ
nhàng có trong các loại trái cây tươi
chín mọng 

Hương vị: Mang hương vị khói kết hợp
cùng hương gỗ sồi cổ thụ và chút nhẹ
nhàng có trong các loại trái cây tươi
chín mọng 
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Johnnie Walker – Gold Label

JOHNNIE WALKER

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

1.075.000Đ

Johnnie Walker – Gold Label - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

Johnnie Walker – Blue Label
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 12 năm

Johnnie Walker – Blue Label - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 12 năm

Giá thành sản phẩm

1.130.000Đ
Giá thành sản phẩm

5.150.000Đ
Giá thành sản phẩm

6.230.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Hương vị: Hương vị ngọt ngào của mật ong
hòa quyện cùng với hương thơm của trái
cây tươi, gỗ sồi và hương khói đặc trưng.
Dư vị kéo dài, ấm áp và vô cùng đáng nhớ.

Hương vị: Hương vị ngọt ngào của mật ong
hòa quyện cùng với hương thơm của trái
cây tươi, gỗ sồi và hương khói đặc trưng.
Dư vị kéo dài, ấm áp và vô cùng đáng nhớ.

Hương vị: Hương vị nhẹ nhàng, sâu lắng,
không kém phần mãnh liệt của chocolate
đen, các loại gia vị, bánh dundee thoang
thoảng hương gỗ sồi, cùng dư vị khói. 

Hương vị: Hương vị nhẹ nhàng, sâu lắng,
không kém phần mãnh liệt của chocolate
đen, các loại gia vị, bánh dundee thoang
thoảng hương gỗ sồi, cùng dư vị khói. 
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John Walker & Sons – XR 21

JOHNNIE WALKER

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

3.150.000Đ

John Walker & Sons – XR 21 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

John Walker & Sons – XR 19
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 19 năm

John Walker & Sons – XR 19 - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 19 năm

Giá thành sản phẩm

3.400.000Đ
Giá thành sản phẩm

2.250.000Đ
Giá thành sản phẩm

2.550.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.

Hương vị: Với hương vị cay nồng đặc trưng
từ gỗ sồi điểm xuyết thêm các loại trái cây
nổi bật kết hợp thêm hậu vị ngọt từ kẹo
bơ cứng và các gia vị thiên nhiên khác. 

Hương vị: Với hương vị cay nồng đặc trưng
từ gỗ sồi điểm xuyết thêm các loại trái cây
nổi bật kết hợp thêm hậu vị ngọt từ kẹo
bơ cứng và các gia vị thiên nhiên khác. 
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John Walker & Sons – XR 21 - China 2024

JOHNNIE WALKER

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

Liên Hệ

John Walker & Sons – XR 21 - James & Jean
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

Johnnie Walker – Blue Elusive Umami
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 19 năm

Johnnie Walker – Blue Label - James & Jean
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 19 năm

Giá thành sản phẩm

3.300.000Đ
Giá thành sản phẩm

8.790.000Đ
Giá thành sản phẩm

Liên Hệ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.

Hương vị: Với hương vị cay nồng đặc trưng
từ gỗ sồi điểm xuyết thêm các loại trái cây
nổi bật kết hợp thêm hậu vị ngọt từ kẹo
bơ cứng và các gia vị thiên nhiên khác. 

Hương vị: Với hương vị cay nồng đặc trưng
từ gỗ sồi điểm xuyết thêm các loại trái cây
nổi bật kết hợp thêm hậu vị ngọt từ kẹo
bơ cứng và các gia vị thiên nhiên khác. 
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Johnnie Walker – Black Label - Icon

JOHNNIE WALKER

Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker 

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

750.000Đ

Johnnie Walker – Gold Label - Icon
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Johnnie Walker

Thể tích: 750ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 21 năm

Giá thành sản phẩm

1.070.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.

Hương vị: Hương vị của mật ong và khói
và gia vị cay nồng. Theo sau là hương vị
tươi mới của trái cây nhiệt đới cùng vị
ngọt lẫn chút đắng nhẹ của caramel.
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Ballantine’s 18 - Glenburgie

Ballantine’s

Phân loại: Single Malt Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Ballantine’s 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 18 năm

2.780.000Đ

Ballantine’s 18 - Glenburgie - Gi� Box
Phân loại: Single Malt Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Ballantine’s

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 18 năm

Ballantine’s – Finest
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Ballantine’s 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%
Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Tuổi rượu: 00 năm

Ballantine’s – Finest - Gi� Box
Phân loại: Blended Scotch Whisky

Xuất xứ: Scotland 

Thương hiệu: Ballantine’s 

Thể tích: 700ml

Nồng độ: 40%

Tuổi rượu: 00 năm

Giá thành sản phẩm

2.840.000Đ
Giá thành sản phẩm

360.000Đ
Giá thành sản phẩm

400.000Đ
Giá thành sản phẩm

Màu sắc: Vàng hổ phách

Màu sắc: Vàng hổ phách

Hương vị: Mang hương vị từ vùng
nhiệt đới, nổi bật là mùi hương của táo,
cherry chín đỏ. Chút ngọt ngào của
Vaniliađan xen chút cay của gỗ sồi.

Hương vị: Mang hương vị từ vùng
nhiệt đới, nổi bật là mùi hương của táo,
cherry chín đỏ. Chút ngọt ngào của
Vaniliađan xen chút cay của gỗ sồi.

Hương vị: Sự cân bằng trong hương vị
của táo đỏ, socola sữa và vani, tất cả cùng
hòa quyện tạo ra hương vị ngọt ngào
và tươi mới.

Hương vị: Sự cân bằng trong hương vị
của táo đỏ, socola sữa và vani, tất cả cùng
hòa quyện tạo ra hương vị ngọt ngào
và tươi mới.
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Kaiserdom Pilsener

Kaiserdom Dark Lager
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Kaiserdom Kellerbier

Kaiserdom Hefe-Weissbier

*Giá áp dụng từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024
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Paderborner Export

Kaiserdom Helles

Paderborner Pilger Original

*Giá áp dụng từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024


